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---------------------------------------- 

LUẬT 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

  

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.  

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

                                                                                   
 ộ                  ộ   k            ô               ộ                                 
         k                                                                                
                                                                    

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

                                                                                  
                ;                 k                                 ộ        ;            
     â   ó                                 

Điều 3. Áp dụng Luật giáo dục đại học 

T              ộ                                                            â  
  e                                                       k                   ó            

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

T                    ừ   ữ       â                   : 

1. Giáo dục chính quy                        e      k                        ộ      
                                     ự                             ộ         ộ              
          

2. Giáo dục thường xuyên      ừ       ừ                  ừ                      
      e               k ó                                                 k                
             ầ                     ự                                     ộ               
     

3. Ngành đào tạo     ộ            ữ   k            k               ô       ộ  
      ự        ộ                k                   N                                  
               

4. Chuyên ngành đào tạo     ộ            ữ   k            k               ô  
        â       ộ                  



5. Liên thông trong giáo dục đại học                                     ó       
                 k                   ó                      ộ                            
     k                                        ộ         k     

6. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo         ầ               k    
      k                                      k   k     ú   ộ                        

7. Cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước 
ngoài hoạt động không vì lợi nhuận                                ầ                  ũ  
 ằ                        k ô                 ầ                                      ;     
    ô                        ó      k ô                                     ằ       
k ô                                C           

8.  ại học                                                                      
                         k                      ộ            ự          ô  k             
       e                                 ộ                       

Điều 5. Mục tiêu của giáo dục đại học  

1  M             : 

 ) Đ         â   ự    â        â             ỡ     â     ;            k         
 ô                               ẩ                    ầ             k       -     ộ       
           ò                ộ              ; 

 ) Đ                  ó   ẩ                         ;  ó k          k         ự  
                        ự                                    k            ô        
                      ộ        ;  ó     k ỏe;  ó k                                     
                        ô                 ;  ó                  â   â   

   M                              ộ                                    : 

 ) Đ              ộ                        ó k                 ô          k       
  ự                                       ộ                                ự       -     ộ  
        ự    ễ      ó k                     ữ            ô             ộ             
       ;  

 ) Đ              ộ                       ó k                 ô              ắ  
 ữ                        ự       -     ộ    ó k         ự                ó k            
      ộ                                ữ             ộ                    ; 

 ) Đ              ộ                      ó k         k                   ó k       
chuyên sâ                     ộ        ự  k                   ộ                         
 ó k                  ộ                    ó       ự                          ữ          
   ộ                           ; 

 ) Đ              ộ                             ó        ộ                         
       ó       ự              ộ                                                               
          ự       -     ộ                  ữ                 k          ô               
 ẫ             k                 ộ           ôn. 

Điều 6. Trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học 

1  C          ộ                                         ộ                  ộ     
            ộ                   ộ           

Bộ        Bộ G           Đ                    Bộ         T                  
       ộ                                     ộ k         ự                         â  
                                   ộ                   ô            



   C          ộ                                     ự         e                   
                                             

Điều 7. C  sở giáo dục đại học 

1  C                                                    â     : 

 ) T              ; 

 ) T                       ;  

 ) Đ                              (     â                      );  

 ) V               k                                 ộ          

   C                      V    N                  e                     â : 

 ) C                       ô          ộ      ữ               N         ầ      
 â   ự                 ; 

 ) C                                 ộ      ữ                  ộ               ộ  - 
                     k            â            â                  ộ               ộ  -      
                k            â            â   ầ       â   ự                   

3  C                       ó      ầ                   : 

 ) C                       ó 1                 ầ               ; 

 ) C                                   ữ       ầ                        ầ     
            

Điều 8. Đại học quốc gia 

1  Đ                          â                      k          ô           
                ự                       N                 ầ                 

   Đ                 ó            ộ                       ộ                      
    k                                                ộ      Đ                      ự      
                Bộ G           Đ                 ộ        k       Ủ        â   â      
                                                                 e               C     
                              

Đ                                ự                ộ                 ộ          
   ộ  C          Ủ        â   â   ỉ                ự     ộ                           
  ữ                                          K    ầ                                       
    T         C              ữ                              ộ                         
              

3  C         ộ                                       ó                           
   T         C                     ễ          

4  C                                                                           
gia. 

Điều 9. Phân tầng c  sở giáo dục đại học 

1  C                             â   ầ     ằ           ô                      
                                             ầ             k       -     ộ      â   ự   k  



       ầ                  â             ự                        k                       
           ;   ự                         

   C                                      ằ                                    
   ;          ô                                    ầ      ừ   â                  

3  C                             â   ầ                 e              :  

 ) V             ò                                ; 

 ) Q    ô                           ộ        ; 

 ) C                ộ              k         ô       ; 

 ) C                                k       ; 

 ) K       k                                       

4  C                             â   ầ        :  

 ) C                                           ;  

 ) C                                         ; 

 ) C                                   ự         

5  C                          ẩ    â   ầ                         ;          
k                                           e   ỗ   ầ              ẩ       ừ        
      k              ô                                    ầ      ừ   â                
                      

T         C          ô                                                ; Bộ 
       Bộ G           Đ        ô                                        ;        k   
                                       ó   ẩ                   k                 ầ      
                                                                                           
 ầ    â   ự          k               k       -     ộ                  ừ               

C      k                 Bộ G           Đ                    Ủ        â   â  
 ỉ                ự     ộ             (     â               Ủ        â   â       ỉ  )     
                                        ó               ộ               ỗ                
                                                           ỡ        ộ  

Điều 10. Ngôn ngữ dùng trong c  sở giáo dục đại học  

T     V         ô    ữ                                                

C                   T         C                                                 
            ằ                                       

Điều 11. Quy hoạch mạng lưới c  sở giáo dục đại học 

1  Q                                              ự   â       ắ               
                                                                                      ộ 
                         ô  â                                                      ừ       
             ừ        kỳ                                    k       -     ộ            ò    
                       

   N       ắ                                            : 



 ) P                                              k       -     ộ                
                       ;                                          ộ                
    ;              ầ                â   â ;  

 ) B                           ộ                                 ắ              
           k                                ;  ừ         â                           
         ự         ô           ó             ó      ộ              ; 

 ) P                 ự   ầ         N           k             ộ          ự      
         ộ ;          k                      ó     ộ            â   ự                      
   ; 

 ) T          ầ                                                                
                                       k                                       k ó k     

3  Q                                                   ộ                  :  

 ) C                                        ô           e                    ộ 
                                         ; 

 ) P â                                  e                      k       -     ộ   ừ   
       ừ             ;  

 ) Độ    ũ                  ộ                 ; 

 ) C               k          

4  T         C                                                             . 

Điều 12. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học 

1  P                                        â   ự   ó        ộ                   
         ầ             k       -     ộ                  ò                          

   T      â                 ầ                         ;  ầ      ó               
            ộ                                              e                        
   ộ        ự  k                           ô                     k       -     ộ    e  
                ộ               k    ự            i. 

3  T ự           ộ   ó                  ;                                             
     ộ    k      k                                                                   ó 
     ầ                      ộ   k ô               ;                                       
                     ó      ầ                           k                e               
         ;                        ộ                                        

4  Gắ                                  k             k            ô       ;  ẩ  
               ữ                                                k                     
        

5  N                            k             ự                    k           
 ô                                        ó       ự          k            ô         

6  C                               ó                                          k    
                           ự          ự                  k                        ô   
       ó    ầ   â                           

7  Có      ộ      ú                    ộ               â   ự       â            
       ộ    ũ               ú                   ộ    ũ             ó        ộ                 
       ó                                                   



8  T ự                                                                      ộ   
                           â   ộ                  ó      k    k       -     ộ           k ó 
k                   e                                     ầ    â   ự                 
k       -     ộ ;   ự                                              

Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội trong 
c  sở giáo dục đại học 

1  T       Đ    Cộ       V    N                                               
         ộ     e               Đ       Đ    Cộ       V    N          k  ô  k   H    
                 

   Đ                     ộ                                                      
 ộ     e               H                                                         ộ   

3  C                       ó                      k                Đ              
               ộ                          ộ     e               k     1    k       Đ    
này. 

  

CHƯƠNG II 

TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

  

Mục 1 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

  

Điều 14. C  cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường đại học, học viện  

1  C                                                             ô          : 

 ) Hộ             ;  

 ) H              ó                                            ;             ó 
                 ; 

 ) P ò                 ;  

 ) K      ộ  ô ;         k            ô       ; 

 ) T                                   k            ô       ;                 
k                  ; 

e) P â       (     ó); 

 ) Hộ       k                         ộ               

   T                                                       ó                  e  
               Q                        ộ                

3  T                                        ó                  e                   
                 e      k     1 Đ            ó  ộ                     k           



4  C                       ó      ầ                      ự                  
      

Điều 15. C  cấu tổ chức của đại học  

1  Hộ                 

   G           ó           

3  V     ò                   

4  T                        ;                 k                    

5  T                         ; k            â             k            ô         

6  T                                   k                 k            ;           
      k                    

7  P â       (     ó)  

8. Hộ       k                         ộ               

Điều 16. Hội đồng trường 

1  Hộ                                                                         
 ô         

   Hộ                                                      ữ                  Hộ  
             ó                          â : 

 ) Q                                 k                                            
      ộ                 ;  

 ) Q                             ộ            k            ô                 
                                    ; 

 ) Q                                             ầ                        
      ;  

 ) Q                                                                                  
                ; 

 ) G               ự                          Hộ                      ự           
     â                      ộ                   

3  T           ộ             :  

 ) H                  ó                                       Cô                
Đ    T           ộ       H  C   M   ;           ộ     k                               
                      ;  

 ) Mộ                      ộ               ự            k          ô             
      k           

4  C         ộ                                              ó   ẩ           
        



T       ẩ            ộ                          ẩ                               
k       Đ                     

5  N     kỳ      ộ                  5          e        kỳ                  

Hộ                         e          ắ                        e         

6  T                                               ;                            ộ  
           ;                                         k   ộ             ;                
  ễ                                    ộ                                         Đ       
             

Điều 17. Hội đồng quản trị 

1  Hộ                                                                           

   Hộ                                                         ữ                  
Hộ                 ó                          â : 

 ) T         ự                               ộ           ô  ;  

 ) Q                                 k                                            
      ộ                 ;  

 ) Q                             ộ            k            ô                 
                                    ; 

d) Qu           ữ                        â   ự                               
       ầ                              ;  

 ) G               ự                           ộ                        ự           
     â                      ộ                   

3. Thành vi    ộ               :  

 ) Đ                              â   ó               ầ   ó    ó         ầ        
  e          ; 

 ) H          ;                                                                 ó 
      ;                  Đ             ;                      

4  C         ộ                    ộ                 ầ    e          ắ          ỏ 
      k     

C         ộ                      ó        ộ                  

5  N     kỳ      ộ                    5      Hộ                           e         
 ắ                        e         

6  T                                               ;                            ộ  
             ;         ẩ                                           k ;       ô         
k ô    ô         ộ                           ộ                                 ộ            
                        Đ        Q                        ộ                   

Điều 18. Hội đồng đại học 

1  Hộ                ó                          â : 



 ) P                                k                              ; 

 ) Q                                ộ            k            ô             
                                        ; 

 ) Q                                             ầ                           ;  

 ) Q                                                                                 
    k     3  5  6  7 Đ    15             ;   ô                                            
                                    k     4 Đ    15             ; 

 ) G               ự                           ộ                       ự           
     â                      ộ                

   T           ộ                  :  

 ) G               ó         ;                          Cô                Đ    
T           ộ       H  C   M   ;                                                    ; 
                                k                  ; 

 ) Đ                                ;  ộ                      ộ               ự  
          k          ô                   k           

3  N     kỳ      ộ                   5          e        kỳ                       
Hộ                          e          ắ                        e         

4  T                                               ;                            ộ  
            ;         ẩ                                           k ;                  ễ  
                                  ộ                                          Q          
              ộ                

Điều 19. Hội đồng khoa học và đào tạo 

1  Hộ       k                                    e                             
                                                              ó                          
                          â   ự  : 

 ) Q                                   ộ   k            ô                 ẩ  
                                          â                   ò             ;  

 ) K                    ộ    ũ                                           ;  

 ) Đ                                           k            ỏ                  
       ;                       k            ô         k              ộ   k           
 ô           â   ô     ự                             k            ô         

   Hộ       k                      :            ;       ó                       
                    k       ;                                       k       ;  ác nhà 
k         ó                               ự                 ô    

Điều 20. Hiệu trưởng  

1  H                                                                       (    
 â                          )                                                               
                                   ộ                               H                      
          ó   ẩ                       ô         

N     kỳ                     5      H                                         
theo nhi   kỳ    k ô                 kỳ             



   T       ẩ             :  

 ) Có   ẩ                                ó           k                    ó       ự  
                                   k       ò                                       5    ; 

b) Có trì    ộ                                                                       ; 
 ó        ộ                                                    ; 

 ) Có     k  ẻ      Độ      k                                                ô   
                                 ộ        kỳ              

3  N                                    : 

 ) B                                                             e                 
 ộ                ộ                  ộ              ; 

 ) Q                                                                               
              e                  ộ                ộ                  ộ              ;    
                      ễ                                ó                                
       ;  

 ) T         ự                       ộ                ộ                  ộ           
   ; 

 ) Xâ   ự                            ộ    ũ                  ộ        ; 

 ) T         ự                 ộ                       k                          
                                   ; 

e) T ự            ộ   ô                         ự                      k          e  
        ;  

 ) Xâ   ự        ự                â             ;            k             ự      
             â                                                 ; 

 ) Hằ                k         ự                                            
            ộ                ộ                  ộ              ;  

 ) C                         k      e                          

4  H                                   ô                  ộ                      
                                    k                                                ộ  ô   
                                                           ;   ự              ự         ự 
                  ô   k                              e                        ;           
                k          k          H                                                      
        k       e              ự                                         k           
                       

Điều 21. Phân hiệu của c  sở giáo dục đại học 

1  P â                                     ộ                          ự          
                                      P â                                  k ô    ó    
            â   ộ        ó      ỉ              k                                       
                        ự             Ủ        â   â       ỉ             â        

   P â                                    ự                      e   ự           
                                                      ộ         â                    Ủ  
      â   â       ỉ             â                    ộ                   ẩ             
                   



3  P â                                     Bộ        Bộ G           Đ       
                                             k    ó             k                 Đ       
               

Mục 2 

THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ  
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; CHO PHÉP, ĐÌNH CHỈ  

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Điều 22. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập c  sở giáo dục đại học  

1  C                                                             k    ó        
     k         â :  

 ) Có  ự                                               k       -     ộ         
                                                        ;  

 ) Có             ằ               Ủ        â   â       ỉ                        
                                                                                         
           ;  

 ) Có             k                   ầ      â   ự                              
         ó   ẩ       ; 

 ) Đ                               ó      ầ                 ò        ó G          
      ầ                  ó   ẩ         

   S             4      k   ừ                                                   
 ó       ự                              k ô                       ộ                     
                                                 ự   

Điều 23. Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo 

1  C                                          ộ           k    ó             k    
     â : 

a) Có                                                                            
   ; 

 ) Có                                    k   ú                                       
                      ầ        ộ          ;           â   ự            ô            
                                                     ộ     e   ộ        ự           
k  ; 

 ) Có                                                                   e          ; 

d) Có  ộ    ũ                ữ          ộ                     ẩ             ô   
                                 ộ          ; 

 ) Có           ự              e                                                 
 ộ                             ; 

e) Có                          ộ                               

   S             3      k   ừ                                ộ            ó      
 ự                              k ô         k          ộ                                   
      ộ                     ự   



Điều 24. Sáp nhập, chia, tách c  sở giáo dục đại học 

V                                                                      ầ     : 

1  P                                                     ; 

   Đ            ầ             k       -     ộ ; 

3  B                                                       ộ               ; 

4  Gó    ầ   â                                                

Điều 25. Đình chỉ hoạt động đào tạo của c  sở giáo dục đại học 

1  C                                ỉ       ộ                   ữ              
     â : 

 ) Có                                                                           
 ộ          ;  

 ) K ô            ộ                 k                 k     1 Đ     3          
này;  

 ) N                    ộ           k ô    ú     ẩ       ; 

 ) V                                                                          
     ộ             ỉ       ộ  ; 

 ) C              k      e                          

   Q                 ỉ       ộ                          õ              ỉ           
       ỉ                                                                ộ                 
Q                 ỉ       ộ                 ô       ô   k                           ô   
          ú     

3  S                   ỉ               â   ẫ                  ỉ      k ắ       
           ó   ẩ                          ỉ                                       ộ       
      

Điều 26. Giải thể c  sở giáo dục đại học 

1  C                                          ữ                   â : 

 ) V                                              ; 

 ) H                   ỉ       ộ              k ô   k ắ                     â  
 ẫ                     ỉ; 

 ) M            ộ             ộ                                                  
                           k ô    ò                   ầ             k       -     ộ ;  

 ) T e                            â                                  ; 

 ) K ô     ự        ú       k     e   ự                                 5      
k   ừ                                                    ó       ự   

   Q                                                         õ                          
pháp                                                                  ộ    Q          



                                           ô       ô   k                       ô           
chúng. 

  

Điều 27. Thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép 
hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể c  sở 
giáo dục đại học 

1  T         C                              k                                  
                               ộ                   ỉ       ộ                            
                                                                            ó      ầ     
             

Bộ        Bộ G           Đ                            k                         
                                        ộ                   ỉ       ộ                
                                             

   T         C                                                                 ô   
   ;                                                                                 ó     
 ầ                  

Bộ        Bộ G           Đ                                             ô      ; 
                                                        

3  N      ó   ẩ                                                                
                 ó   ẩ                                                                     
      

4  Bộ        Bộ G           Đ                                 ộ                 
  ỉ       ộ                                                                              
khoa                              ộ                                    ó      ầ          
ngoài.  

CHƯƠNG III 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳng, trường đại học, học 
viện  

1  Xâ   ự               k                                           

   T     k          ộ            k            ô                                  
                             

3  P                                     e                   ;          ự      
  ô     ữ                             ộ           

4  T        ộ    ;                       â   ự          ỡ    ộ    ũ             
     ộ                                ộ     

5  Q                ;                                                        
        â             ộ                     ;      k             ự                      ộ  
                                            ộ                              â   ộ        
          ó      k    k       -     ộ           k ó k   ;          ô                     
      ộ             

6  Tự                                      ự k                              



7  Đ    N                                              ;        ễ             
  e                           

8  H    ộ                                ự ;  â   ự                           
       ầ                     

9  H                       k                       ó                                   
    k                                  

1   T ự            ộ   ô                         ự k                       Bộ Giáo 
       Đ             ộ         ó              Ủ        â   â       ỉ                      
                         ó               ộ             e            

11  C                         k      e                          

Điều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học 

1  N                                : 

 ) Xâ   ự               k                          ; 

 ) Q                                     ộ                      ; 

 ) H    ộ                                ự         ẻ                              
                        ; 

 ) T ự            ộ   ô                         ự k                       Bộ G    
       Đ        T         C               ộ         ó              Ủ        â   â      
 ỉ                            e          ; 

 ) Đ         ộ                       ộ                          k          ô   
                                           ộ    ; 

e) C                         k      e                          

   T         C                  Q                        ộ                    
                                            ; Bộ        Bộ G           Đ                
Q                        ộ                                                              

Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của viện nghiên cứu khoa học được phép 
đào tạo trình độ tiến sĩ 

1  T ự                                   e                             ộ          

   P     ó                        k       ò                                      
           ộ           

Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của c  sở giáo dục đại học c  vốn đầu tư 
nước ngoài 

1  Xâ   ự        ự                                ộ                             
k       ;  â   ự    ộ    ũ                                                                    
                  ;                         ự       k                                    ; 
              ộ                          ằ            ỉ   e                          

   T                ộ     e                                                ộ   
          

3. Công khai     k                        ô   k              ự                



4  C     ự                                  Bộ G           Đ        Đ    kỳ     
                       ộ                   e       ầ      Bộ G           Đ             ộ  
                ó   ẩ           Ủ        â   â       ỉ                               ó 
     ầ                                    ộ    

5  B                                                                ữ         
     ộ   k     k                                      ộ                      ộ         
           

6  Tô                                           V    N     

7  Đ    N             ộ                                 e                    
     V    N                          Cộ    ò      ộ            V    N    à thành viên. 

8  T ự                                 k      e                          

Điều 32. Quyền tự chủ của c  sở giáo dục đại học 

1  C                       ự                     ộ              ộ            ự     
          â   ự                                 k            ô                              
                                 C                        ự              ự            ộ 
                          ự   k                   k       k                               

   C                      k ô    ò           ự    ự              ự             
                                 ự              ự             ộ       ộ             e      
                    

CHƯƠNG IV 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Điều 33. Mở ngành, chuyên ngành đào tạo  

1  Đ    k                                                           ộ           
                                            ộ                 : 

 ) N                          k                           ầ          â   ự  
               k       -     ộ                                 ũ            ừ         ự ; 

 ) Có  ộ    ũ                  ộ k            ữ                            
              ộ          ;  

 ) Có                                                             ầ                 
   ; 

d) Có                                 ẩ  k            k                         
k                              ầ         ô     ữ             ộ                             
    k     

   Bộ        Bộ G           Đ                            k            ự             
            ỉ       ộ                            ộ                                 
                            ộ                 ;                                    ỉ      
 ộ                            ộ                                                          
 ộ                    

Đ                                                   ẩ                 ự       ự 
                                                    ộ                               
                            ộ                                                             



                     ộ        ự                         k    ó          ự              
     k      e             

Điều 34. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh 

1  C ỉ                : 

 ) C ỉ                                               ầ             k       -     ộ     
                             â   ự                        k                              
 ộ    ũ                                       ; 

 ) C                       ự                ỉ                                    ô   
    ô   k      ỉ                                                 k                       
                                  ;  

 ) C                                                     ỉ                       ỳ 
  e       ộ mà            e                          

   T                 : 

 ) P                         :                           k         ữ               
         ; 

 ) C                       ự                                                     
          ô                   

3  Bộ        Bộ G           Đ                                   ỉ                 
                                

Điều 35. Thời gian đào tạo  

1  T                            ộ                        ự         e                 
                           Đ    38                  . 

   T                   e        ỉ                                   ầ     k    
            ỉ       ũ                ừ                          ộ           

H                                                      ầ     k                ỉ 
      ũ       ừ                          ộ          

3  T                  ỗ         ộ                        ự         e                 
                                     ộ      kỳ                            e                 
               

Điều 36. Chư ng trình, giáo trình giáo dục đại học 

1  C                   :  

 ) C                           ộ                      :              ẩ  k          
k                         k             ;  ộ                                             
 ỗ   ô                           ộ        ;              ầ         ô     ữ             ộ 
                                k   ; 

 ) C                           ộ                     :              ẩ  k          k  
                                       k             ; k          k          k       
                            ộ                                    ; 



 ) C                                                                           
                   k             ô                           ự                        
           ộ                     ;  

 ) C                       ự       ự                              â   ự      ẩ  
                                           ộ                                    ;  

 ) C                       ó      ầ                 ự       ự                  
            â   ự                             ự                                    k    
                 k                                 V    N            k ô    â         
               ò                               ộ         k ô    ó  ộ                      
                                           ầ                       k        â   ộ  V    
N     ò                        ; k ô    ó  ộ                  ô      ; 

e) C                      e                                   ó  ộ           
                       e                                

   G                          : 

 ) G                                   ó       ầ      ộ       k          k       
                                             ỗ   ô                                      
           ộ                             ; 

 ) Bộ G           Đ                                                       ô     
                       ò   -                                                                 
           ; 

 ) H                                                          ự                   
                                                                                           
                 ẩ           Hộ         ẩ                                                
                 ; 

 ) C                             ự                           ữ                 
                                   ô       ô                    k         

3  Bộ        Bộ G           Đ                k          k                        
 ầ           ự                            k                       ỗ         ộ             
                ;            â   ự      ẩ                                               ộ 
                                   ;               ô       ắ    ộ                         
                       ộ                                     ó      ầ               ;     
                      ự          ẩ                                                             
              

Điều 37. Tổ chức và quản lý đào tạo  

1  V                                      ự         e                      ỉ  

   C                       ự       ự                                             
  e  k ó                      kỳ    ự                                                ỗ  
       ộ                              

3  C                        ỉ           k                  ộ                     e  
                                                                                       
                                       â                             ỉ                  
                                                    -     ộ    ự         ũ         â   â      
     k                             k                            ầ      ô            
                                                 ộ          

4  Bộ        Bộ G           Đ                                        k            



Điều 38. V n   ng giáo dục đại học 

1  V    ằ                                               k               ộ        
 ộ           e   ộ                        :  ằ                         ằ                  
      ằ               ằ            

 ) S                                                    ó         k              ự 
                                      k ó                                ầ             ũ     
         ỉ   e                         ẩ   ầ                                              
                                   ằ                      ;  

 ) S                                                   ó         k              ự 
                                  k ó                                ầ             ũ        
      ỉ   e                         ẩ   ầ                                              
                                   ằ                     ; 

 ) H                                                  ó         k                 
                          ầ    e                                                           
 ằ          ; 

 ) N                                                         ó         k        
                                  ầ    e                                               
             ằ            

   C                           ô       ằ             ằ                ;  ô      
 ô   k          ô                         ằ                              ô                   
                         

3  Bộ        Bộ G           Đ                 ẫ       ằ                   ;      
                                     ỏ      ằ                   ;                         
  ẩ                 ằ                              V    N   k        k                  
                              ;                                                  ó     
 ầ                  ự                     ằ                        V    N  ; k            
                ô             ằ                                ;                 ự      
     ô             ằ                                                              

4  Bộ        Bộ G           Đ                            Bộ         T             
            ộ               ằ    ô               ộ k         ự                     
  ữ                              â      k                         ộ                  
 ô           

CHƯƠNG V 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Điều 39. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ 

1  Nâ                                          ự                k            
     k            ô                                              ộ                      

   H                              ự             k                     ;           
         ỡ     â                    ầ            â   ự         ộ       

3. T                 ô                                     k                      ó  
  ầ             k       -     ộ                  ò                          

Điều 40. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ  



1  N          k                k            ộ       â       k                  
k         ô                                    ẩ       

   Ứ            k                                ô              ự    ễ           
              

3  Xâ   ự         ò                                                       
n          k                       ô          ắ              ô                    
  ẩ       

4  T                                         ự                              k    
        ô                        e                

Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn của c  sở giáo dục đại học trong hoạt động 
khoa học và công nghệ 

1  Xâ   ự      ự                     k                   k            ô         

   N          k            ô                       â                            

3  N          k                        ô          ằ                    ô         
                ó    ầ             k       -     ộ                    ự  k          ô   
                     

4  Tự       ự                             k  k            k            ô       ; 
  ự                    k            ô       ;      k                        ự       
         k            ô         

5  S                                                                           ự       
             k            ô                  k           

6. Thà                                                         k            ô   
                   k            ô         

7  Đ         ộ           ữ         ;                            k            
 ộ   k            ô       ;  ô      k             ộ   k            ô         

8  B                  N               ộ ;                                           
  â        ộ   k            ô       ;   ữ        k            ô          e           
               

9  C                         k      e                          

Điều 42. Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ  

1  C                        ầ                      ự     k      k           ộ   
k            ô                                                                             
     ó       ự            â   ự                      k              

   Bộ K           Cô                              Bộ G           Đ        Bộ K  
         Đầ      Bộ T          â   ự                       ầ                k           
 ô                                          

3  Bộ G           Đ                             Bộ K           Cô              ộ  
       ó                             ộ   k            ô                                 
         

CHƯƠNG VI 



HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  

Điều 43. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế 

1  Nâ                                     e                                        
                        k    ự                    

   T        k                                              ữ                    â  
lự   ó        ộ                             ự         ô           ó             ó      
      

Điều 44. Các hình thức hợp tác quốc tế của c  sở giáo dục đại học 

1       k            

   T               ò                                                      V    
Nam .  

3  H                  k                        ô                  ộ         ộ  
     k         

4  T                 ầ                                                

5  B     ỡ                                               ộ                       

6       k                        ô                     ộ            k            ô   
    ;                              ;                   ẩ               k             ộ   
         k            ô         

7  T                              k          ộ              k    ự              

8  M        ò                                       V    N                  

9  C                     k      e                           

Điều 45. Liên kết đào tạo với nước ngoài 

1       k                                   â   ự        ự                        
              ữ                         V    N                                          
  ằ    ự                                        ằ                    ỉ        k ô   
                  â        

   C                 k                                                         
                                   â   ự    C                           ự             ộ 
    V    N         ộ    ầ      V    N       ộ    ầ                  

3  C                               k                                         ữ   
     k        ộ    ũ           ;                         ;                ộ                ;    
            ;                 k                               k                         
                  Bộ G           Đ        ô       ;                               ự       
k    

4  Bộ        Bộ G           Đ                                   k               
                  ộ                                      

G                                            k                                 ộ 
                                                         



5  T                            k                                    ỉ            
                       ộ      k ô                k                 k     3 Đ               
                                                                                      
 ộ  ;          k                                      k                                  
    k                                 ộ     e                ộ      k  k          ỏ      
     ộ                           k                    k        k    (     ó)  

6  C                            ô       ô   k          ô                           
           k                                       ô                                        
       ô             ú     

Điều 46. V n phòng đại diện  

1  V     ò                                                   ó               
                                             

   V     ò             ó                              â : 

 ) T ú   ẩ                                     V    N     ô             ú       
 â   ự                      ự                        ự                  ; 

 ) T                 ộ                                ô         ộ                  
            ự                     ằ                                                     
ngoài; 

 ) Đô                       ự             ỏ                                    k  
k                                  V    N  ; 

 ) K ô          ự             ộ                               ự           V    N   
   k ô                                   ự     ộ        ò                               
                       V    N    

3  C                                                                    ò       
         V    N   k    ó             k         â : 

 ) Có                â ;  

 ) Có                 ộ                                5                  ;  

 ) Có           ô    ỉ                 ộ    õ     ;  

 ) Có                        ộ             ò             ự k                  V    
Nam ph                                 V    N    

4  Bộ        Bộ G           Đ                                     ò            
                                    ộ               ự                    

5  V     ò                                                                 ộ   
                        : 

 ) H                               ;  

 ) T e                                                                ò       
    ;  

 ) G                       k ô         ộ                 6        k   ừ           
               ầ   ầ        3        k   ừ                            ; 



 ) B             ó  ự                                                         
  ò           ;  

 ) Có   ữ         ộ             ộ                    ; 

e) V                    k                  V    N    

Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của c  sở giáo dục đại học trong hoạt động 
hợp tác quốc tế 

1  T ự                                                  Đ    44               

   T â                                 V    N                          Cộ   hòa 
    ộ            V    N                  

3  Đ         ộ                           e                         V    N      
                    Cộ    ò      ộ            V    N                  

Điều 48. Trách nhiệm của Nhà nước về hợp tác quốc tế  

1. Chính      ó                      ự               k                     
          ằ           k                     ộ                                          
          e          ắ               ầ             k       -     ộ                        
                                                       ;                                   
     k                                    

   T         C                              ầ           ộ       ộ   ằ       ú  
        k                 V    N                               ộ                       
           k                        ô       ;                      k                    
                                  44  45    46                

3  Bộ        Bộ G           Đ                     k      k                        
     ầ          ộ                                         ộ                              
    k                        ô                      ;                             ộ   
                                      V    N              k                              
V    N                                          

CHƯƠNG VII 

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 49. Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại 
học  

1  M            k                                    : 

 ) B           â                                  ; 

 ) X             ộ                                                          
                                 ừ                      ;  

 )                                                                             
      ó   ẩ               ộ       ự                          ;  

 )                          ự                                                    
                       ộ                â   ự   

2. Ngu     ắ  k                                    : 



 ) Độ       k            ú            ; 

 ) T       ự    ô   k              ; 

 ) B           ắ    ộ        kỳ  

3  Đ         k                                    :  

 ) C                     ; 

 ) C                               ộ                       

Điều 50. Trách nhiệm của c  sở giáo dục đại học trong việc đảm  ảo chất 
lượng giáo dục đại học  

1  T                                                                      

   Xâ   ự        ự       k                                              

3  Tự                      â                         ;      kỳ      k  k         
                        k                                  

4  D                              k                                   : 

a) Độ    ũ                  ộ            â      ;  

 ) C                                                            ; 

 ) P ò          ò                                 ô          ô          ò       
                ự        k   ú                          k ác; 

 ) N      ự             

5  Cô       ô   k             k                                k                  
           k         k                   k                                 ô               
    Bộ G           Đ                                                    ô           
chúng. 

Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của c  sở giáo dục đại học về kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học 

1  C     ự k                             k    ó      ầ                          
                  

   T ự            ộ   ô                k       k                                 
     

3  Đ     ự               k                                                  k    
                              Bộ G           Đ        ô           k                    
                                                 

4  Đ    k                              ó   ẩ                           k         
                                            â    ự       k                                 
     

Điều 52. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục  



1  T       k                              ó                       ô              
                                                     ẩ                                

T       k                              ó                â                    
                         ộ   k                                      

   T       k                                            k    ó                 
                                        k                            ;                
 ộ   k                             k    ó                                       ộ    ũ k    
                       ầ        ộ   k                                      

3  Bộ        Bộ G           Đ                   ẩ                              
           ;                     ẩ                                           ẩ          
                                ộ                            ầ                            
               ự      ;                  kỳ k                                    ;        
 ắ        ộ         k               ẩ                    â        ộ   k                    
        ;                                   k                            ;                  
                                    k                            ;                ộ   
k                              

Điều 53. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

K       k                                                                    
                                                                             ;   ự       
       ự       ự                 ;  ỗ      ầ                   ;              N           
    ộ                 ộ                               

CHƯƠNG VIII 

GIẢNG VIÊN  

Điều 54. Giảng viên  

1  G                                                 ó   â    â   õ     ;  ó   ẩ  
                 ;  ó     k ỏe   e       ầ             ;            ộ            ô   
                            e k     1 Đ    77                    

   C                                                                           ó 
                   

3  T      ộ    ẩ                                            ộ                        
     T                      ộ                   ô             Bộ        Bộ             
                  

H                                                            ó        ộ  ừ         
                        

4  Bộ        Bộ G           Đ                                   ỡ             
                             ỡ                        

Điều 55. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên  

1  G           e                                      ự        ầ       ó      
                             

   N                               k                        ô                 
                    



3  Đ    kỳ                ỡ    â              ộ                            ô  
                                     

4  G ữ       ẩ                      ự                 

5  Tô          â                              ô    ằ                             
                                         

6  T                                                              ô       Đ     
                 ô       k     

7  Đ    k             ỉ                       k                               
                          k          e                          

8  Đ                                                                 N        
  â   â   N            ú         k e           e                           

9  C                     k      e                          

Điều 56. Chính sách đối với giảng viên 

1  G                                                       â              ộ      
  ỡ           ô            ;                                         e                
  â                      k      e               C           

   G                                               ó      k    k       -     ộ      
     k ó k                  k         ỗ                    ộ                           
         e               C          

3  N         ó                  ộ                                                 
                    ó      k    k       -     ộ           k ó k   ; k      k                
                                                   ô                                        
      ó      k    k       -     ộ           k ó k   ;          k                             
an tâm công tác. 

4  G           ó        ộ                      ó                      ó          ô   
                                  ó     k                          k   ừ k              ỉ     
                         k              ó        k ỏe   ự        k                     
                                        ó      ầ   

5  T         C                                                                   
                  

Điều 57. Giảng viên thỉnh giảng và  áo cáo viên 

1  G            ỉ                                                        Đ    74 
                   

G            ỉ           ự                                              e      
       ỉ              k    ữ                                                      ỉ   
        

   C                                            ỉ                                  
                k                 â          â                              

3  Bộ        Bộ G           Đ                                       ỉ            
báo cáo viên. 

Điều 58. Các hành vi giảng viên không được làm 



1  Xú             ự    â    ẩ    â         â                         k     

   G                    ộ                       k         

3                                       ộ                 ự                       
           

CHƯƠNG IX 

NGƯỜI HỌC 

Điều 59. Người học  

N                                             k                               
                                                                                  ;     
                                     ;                                                   

Điều 60. Nhiệm vụ và quyền của người học 

1  H                   k          è          e            

   Tô                         ộ                         â                          
       ;      k      ú   ỡ  ẫ                         è         

3  T             ộ            ộ       ộ         ộ           ô                    
            ự    ò                ự                                       ò          ộ        
           ộ   

4  Đ     ô                             k ô     â            ữ   â   ộ    ô        
                 â                  ầ       ô                         è          

5  Đ             k                                  ộ   k            ô         
          ộ        ó                      

6  Đó    ó    k                                        ộ                        
k                                 

7  Đ                                          ộ                          và 
               ộ   

8  C                     k      e                          

Điều 61. Các hành vi người học không được làm 

1  Xú         â    ẩ         ự   â         â                       ộ         
            â                                                      k     

   G                       k                             

3  T                   ộ    â                    ự                                   
     ô    ộ                                    k      

4  T                               ộ                      

Điều 62. Chính sách đối với người học 



1  N                                                                            
               ộ        ộ                                ễ                     ô    ộ     e  
                      89  9   91    9                     

   N                           ô                       ầ             k       - xã 
 ộ          ò           k ô         ó                                                      
            ộ    

3  C                                                                 ộ            
                                     ộ   

Điều 63. Nghĩa vụ làm việc c  thời hạn theo sự điều động của Nhà nước 

1  N                                                                          
           N                                         e  H         k  k       N        
V    N            k                              ự       ộ                N              
                          ô                                                        k ô   
                                                       

   T              1         k   ừ                      ô                       
               ó   ẩ         ó               â   ô                                 
      ô                                                     k ô          â   ô       
         k ô                                            

3  C                                                                  

CHƯƠNG X 

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 64. Nguồn tài chính của c  sở giáo dục đại học 

C                                                     : 

1  N â                (     ó); 

   H                           ; 

3  T    ừ           ộ                    k         ô                   k          
          ; 

4  T                                                   â                         
          ; 

5  Đầ                           â                          ; 

6  N                  k      e                          

Điều 65. Học phí, lệ phí tuyển sinh 

1  H                             k                             ộ                 
                   ắ                   

   C                   ộ                     â   ự                             
s     k                                                                    ô        

3  C                       ô                       ộ    â   ự                 
                                    ằ        k                                   C         
           



4  C                                                       ó      ầ                
                ộ    â   ự                                                      e      
                     

5  M                                             ô       ô   k                   
      ô                   

6  C                        ự                                                    
                                            

Bộ        Bộ G           Đ                                                       
              ;  ó                                                                   
               

Điều 66. Quản lý tài chính của c  sở giáo dục đại học 

1  C                        ự            ộ            k        k                  
công khai             e                          

   C                       ó           â                     N             
          ắ              â                     ự                 ó                      
                â                  e                      â                 

3  P ầ                         ữ              ừ       ộ                       k    
                                                           : 

 ) D             5      ầ                                                      ộ   
giáo d     â   ự                        ắ                                 ỡ               
                ộ                                     ộ                                  
                           ừ          ự                       ộ   P ầ             ễn 
    ; 

 ) P ầ   ò             â                    ầ                   ộ             
                           ộ         e                                   

4  G                     ũ                             ộ                              
                                                      ộ                                       
                         k ô                        e          ắ                          

5  V     ú                                                                    ự  
hi     e               T         C                   ự                                 
                  

6  C                                            â             â                
                                                                         ó      ầ          
                  ộ              

7  Bộ G           Đ             ộ                 ộ  Ủ        â   â       ỉ   
k                                            ú                                               
             

Điều 67. Quản lý và sử dụng tài sản của c  sở giáo dục đại học 

1  C                                                                ừ   â       
           e                                                               ;  ự       ự 
                                                        ừ                   â           
       



   T                       N                                                     
                                                                   ộ                         
      ú             k ô                                  k ô                        
 ữ       â                              

3  T                                   ó      ầ                     N        
     ộ   e                         V    N                          Cộ    ò      ộ      
ng    V    N                  

4  Bộ G           Đ             ộ                 ộ  Ủ        â   â       ỉ   
k                                                                                       
  e               C          

CHƯƠNG XI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 68. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

1  Xâ   ự        ỉ       ự                              k                         
                        

   B                     ự                                                       

3  Q        k                 ú                           ẩ   ầ                   
              k             ;         ẩ            ;         ẩ                                 
                      ;                                                                      
   ;                         ằ            ỉ  

4  Q                                               ;                     ẩ       
                                    ẩ                                              ẩ      
                                    ộ                          ầ                            
               ự                       kỳ k                                               
   k                                      

5  T ự        ô             k     ô                           ộ                     

6  T        ộ                               

7  T          ỉ                         ỡ                               ộ         
                  

8  H    ộ                                ự                                  

9  T                 ô                            k          ô                   
k                      ự                    

1   T                      ộ                                        

11  Q                                  ự            ó        ô                ự 
                         

1   T          k                                             k                       
                                           

Điều 69. C  quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học  

1. Chín                                                       



   Bộ G           Đ                              C           ự                   
                          

3  Bộ                 ộ              Bộ G           Đ         ự               
                               e    ẩ         

4  Uỷ       â   â       ỉ                                                ự       
                                       e    â          C        ; k                  
                                                                      ;   ự           ộ  
                    ;                      ầ      ộ        ô   â                     
                                          

Điều 70. Thanh tra, kiểm tra 

1  T               ộ                            : 

 ) T                ự                                                ; 

 ) P                               e    ẩ             k                          
 ó   ẩ                                                       ; 

 ) X         k                           ó   ẩ                   k                 
                     

   T         Bộ G           Đ         ự                                          
                                                      

3  Bộ        Bộ G           Đ         ỉ             ẫ                        k    
                         C    ộ                 ộ  Ủ        â   â       ỉ                
Bộ G           Đ         ự                           k                              e  
  â   ô        â          C           

4  C                        ự        ự               ự k          e               
           H                                                                 k              
                        

Điều 71. Xử lý vi phạm 

T             â   ó  ộ                         â            e                  ộ    
                 kỷ                                 ;      â   ò   ó                       
            ự;      â                                  e                        : 

1  T                                                   ộ                          ; 

   V                                      ộ                             ; 

3  X                                              ; 

4                                                                ằ            ỉ; 

5  Xâ         â    ẩ     â                       ộ                 ;            
                 ; 

6  V                                         k                                 
   ; 

7  Gâ                              ự                             ; 



8                 k                        ộ                                        
                            ; 

9  Gâ                                                        ; 

1   C           k                                           

CHƯƠNG XII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 72. Hiệu lực thi hành 

          ó       ự            ừ       1        1       13  

Điều 73. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

C                   ó   ẩ                                  ẫ                     
k                            
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